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KINH TĂNG CHI BỘ 
Chương Sáu Pháp 
Phẩm Mát Lạnh 

(Sitivagga) 
(I) (85) Mát Lạnh 

1. – Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ vô 
thượng thanh lương. Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm cần hạn chế, khi ấy không hạn 
chế tâm; khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại không phấn chấn tâm; khi 
nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm tâm hoan hỷ; khi nào 
tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm trú xả, quán sát; xu 
hướng về hạ liệt; hoan hỷ thân kiến. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ vô 
thượng thanh lương. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng ngộ vô thượng 
thanh lương. Thế nào là sáu? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn 
chế tâm; khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn chấn tâm; khi nào tâm 
cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy làm cho tâm hoan hỷ; khi nào tâm cần phải trú 
xả, quán sát khi ấy làm tâm trú xả, quán sát; xu hướng về thù thắng; hoan hỷ 
Niết-bàn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng ngộ vô thượng 
thanh lương. 

(II) (86) Chướng Ngại 

1. – Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

2. Thành tựu nghiệp chướng, thành tựu phiền não chướng, thành tựu dị thục 
chướng, không có lòng tin, không có ước muốn, và ác tuệ. 
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Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe pháp, không có thể bước 
vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước 
vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

4. Không thành tựu nghiệp chướng, không thành tựu phiền não chướng, không 
thành tựu dị thục chướng, có lòng tin, có ước muốn, và có trí tuệ. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước 
vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

(III) (87) Nghiệp Chướng 

1. – Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, cũng không 
có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

2. Ðoạn mạng sống của mẹ; đoạn mạng sống của cha; đoạn mạng sống của 
A-la-hán; với ác tâm làm Như Lai chảy máu; phá hòa hiệp Tăng; ác tuệ, si mê, 
câm ngọng. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe diệu pháp, không có 
thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, được nghe diệu pháp, có thể bước vào 
quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

4. Không đoạn mạng sống của mẹ; không đoạn mạng sống của cha; không đoạn 
mạng sống của A-la-hán; không với ác tâm làm Như Lai chảy máu; không phá 
hòa hợp Tăng; có trí tuệ, không si mê, câm ngọng. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

(IV) (88) Không Ưa Nghe 

1. – Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu được nghe diệu pháp, cũng 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

2. Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, không ưa nghe, không có lóng 
tai, không có an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều không lợi ích, bỏ qua điều lợi 
ích, không thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 
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Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe diệu pháp, không có 
thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể bước 
vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

4. Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, có ưa nghe, có lóng tai, có an 
trú tâm liễu giải, nắm giữ điều lợi ích, bỏ qua điều không lợi ích, thành tựu tùy 
thuận nhẫn nhục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

(V) (89) Cần Phải Ðoạn Tận 

1. – Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng tri kiến 
đầy đủ. Thế nào là sáu? 

2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si 
đưa đến đọa xứ. Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể 
chứng tri kiến đầy đủ. 

3. Ðoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng tri kiến đầy đủ. Thế nào là 
sáu? 

4. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si 
đưa đến đọa xứ. Ðoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng tri kiến 
đầy đủ. 

(VI) (90) Chứng Ðược Ðoạn Tận 

1. – Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, được người đầy đủ tri kiến đoạn tận. Thế 
nào là sáu? 

2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si 
đưa đến đọa xứ. Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, được người đầy đủ tri kiến 
đoạn tận. 

(VII) (91) Làm Cho Sanh Khởi 

1. – Một người đầy đủ tri kiến, này các Tỷ-kheo, không có thể làm cho sanh 
khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? 
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2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si 
đưa đến đọa xứ. Một người đầy đủ tri kiến, này các Tỷ-kheo, không có thể làm 
cho sanh khởi sáu pháp này. 

(VIII) (92) Bậc Ðạo Sư 

1. – Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. Thế nào là sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận bậc 
Đạo Sư; người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận 
chánh pháp; người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy 
thuận chúng Tăng; người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không 
tùy thuận học pháp; người đầy đủ tri kiến không thể rơi trở lại vào những vấn đề 
không nên trở lại; người đầy đủ tri kiến không thể làm cho sanh khởi hữu thứ 
tám. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. 

(IX) (93) Hành 

1. – Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thể xả ra. Thế nào là sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là thường còn; 
người đầu đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là lạc; người đầy đủ 
tri kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là ngã; người đầy đủ tri kiến 
không thể làm hành động vô gián; người đầy đủ tri kiến không thể làm cho 
thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt; người đầy đủ tri kiến không thể đi tìm các 
vị đáng được cúng dường ngoài chư Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. 

(X) (94) Mẹ 

1. – Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. thế nào là sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của mẹ; người đầy đủ tri 
kiến không thể đoạn mạng sống của cha; người đầy đủ tri kiến không thể đoạn 
mạng sống của vị A-la-hán; người đầy đủ tri kiến không thể với ác tâm làm Như 
Lai phải chảy máu; người đầy đủ tri kiến không thể phá hòa hợp Tăng; người 
đầy đủ tri kiến không thể đề cử một vị Ðạo Sư khác. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. 
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(XI) (95) Tự Làm 

1. – Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. Thế nào là sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ do tự mình làm; 
người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ do người khác làm; 
người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ do tự mình làm, do 
người khác làm; người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc khổ 
không do tự mình làm, do tự nhiên sanh; người đầy đủ tri kiến không thể trở lui 
lại quan điểm lạc khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, do tự 
nhiên sanh. Vì cớ sao? 

Này các Tỷ-kheo, đối với người có đầy đủ tri kiến, nhân và các pháp do nhân 
sanh đã khéo thấy. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 

Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TĂNG CHI BỘ 

(TRỌN BỘ 11 CHƯƠNG - KHOẢNG 2.308 BÀI KINH) 
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